
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ THANG ĐIỂM GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2014
(Kèm theo Kế hoạch số 2218/KH-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Tiêu chí đánh giá và thang điểm của Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 dành cho các cá nhân và tập thể được quy định trong các bảng sau:
Bảng 1. Tiêu chí đánh giá và thang điểm đối với cá nhân

	
Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1/ Có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường
	40

	a) Có đóng góp (sáng kiến/đề xuất/công trình/mô hình...) mang tính khả thi.
	15

	c) Có đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, hoàn thiện chính sách, xây dựng pháp luật về môi trường hoặc có đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ, chương trình trọng điểm về bảo vệ môi trường của thành phố.
	10

	b) Có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể.
	05

	d) Có khả năng kêu gọi, tập hợp các nguồn lực để thực hiện.
	05

	e) Có tính liên tục và khả năng phát triển, nhân rộng ở những lĩnh vực tương tự hoặc có bài báo phổ biến đóng góp cho cộng đồng.
	05

	2/ Mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội
	30

	a) Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên hoặc tiết kiệm chi phí khi áp dụng.
	15

	b) Có khả năng ứng dụng cao, được xã hội công nhận và áp dụng.
	10

	c) Tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng hoặc các đối tượng có liên quan.
	5

	3/ Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng
	15

	a) Có thể áp dụng trong phạm vi nội bộ nơi làm việc, nơi công tác.
	3

	b) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã, phường.
	5

	c) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp quận, huyện. 
	10

	d) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên quận, huyện hoặc thành phố.        
	15

	4/ Tính sáng tạo
	10

	a) Có cải tiến so với các phương án, biện pháp thực hiện hiện hữu.
	5

	b) Có tính mới, chưa từng được đề xuất (đóng góp mới hoặc mở ra hướng mới).
	5

	5/ Có thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa và xã đảo; là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số  
	05

	Tổng cộng (tối đa 100 điểm)
	100


Bảng 2. Tiêu chí đánh giá và thang điểm đối với tập thể là các tổ chức xã hội, Sở ngành, đoàn thể, khu dân cư, viện, trường...
	
Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1/ Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường
	40

	a) Có đóng góp (sáng kiến/đề xuất/công trình/mô hình...) mang tính khả thi.
	10

	b) Có chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể.
	10

	c) Có đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, hoàn thiện chính sách, xây dựng pháp luật về môi trường hoặc có đóng góp cho việc hoàn thành nhiệm vụ, chương trình trọng điểm về bảo vệ môi trường của thành phố.
	10

	d) Có khả năng kết hợp với các tổ chức khác khi áp dụng các mô hình, phương án đề xuất.
	10

	2/ Mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội
	30

	a) Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên hoặc tiết kiệm chi phí khi áp dụng.
	15

	b) Đóng góp có cải tiến hoặc mang tính mới hoặc mở ra hướng mới.
	5

	c) Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng hoặc các  đối tượng có liên quan.
	5

	d) Được sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng hoặc các đối tượng có liên quan khi đưa vào áp dụng. 
	5

	3/ Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng nhất định
	15

	a) Có thể áp dụng trong phạm vi nội bộ tổ chức.
	3

	b) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã, phường.
	5

	c) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp quận, huyện. 
	10

	d) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp liên quận, huyện hoặc thành phố.        
	15

	4/ Có tính liên tục và thời gian tác động nhất định
	10

	- Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì từ 1 đến 2 năm. 
	3

	- Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì từ 2 đến 4 năm.
	5

	- Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì trên 4 năm.
	10

	5/ Có thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa và xã đảo  
	05

	Tổng cộng (tối đa 100 điểm)
	100


Bảng 3. Tiêu chí đánh giá và thang điểm đối với tập thể là các doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp quy mô vừa
	
Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1/ Có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường
	40

	a) Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn cho phép. Thực hiện phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định. 
	10

	b) Có nghiên cứu/áp dụng công nghệ mới, công nghệ tiến tiến trong quá trình sản xuất hoặc có nghiên cứu/áp dụng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm (sản xuất sạch hơn, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng suất xanh...).
	10

	c) Thực hiện đầy đủ các thủ tục/giấy phép về môi trường theo quy định.
	05

	d) Có xây dựng hệ thống quản lý môi trường hoặc hệ thống quản lý năng lượng (ISO 14000, ISO 50001...).
	05

	e) Có tổ chức các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường tại doanh nghiệp.
	05

	f) Thực hiện trách nhiệm xã hội hoặc có tổ chức các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường.
	05

	2/ Mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội
	30

	a) Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm chi phí khi áp dụng.
	15

	b) Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng hoặc các đối tượng liên quan.
	10

	c) Có nghiên cứu/giải pháp mang tính mới (so với các nghiên cứu/giải pháp đã thực hiện/áp dụng trước năm 2013).
	05

	3/ Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng nhất định
	15

	a) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong nội bộ doanh nghiệp.
	5

	b) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã, phường.
	7

	c) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cấp quận, huyện.
	12

	d) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cấp liên quận, huyện hoặc thành phố.
	15

	4/ Có tính liên tục và thời gian tác động nhất định
	10

	a) Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì từ 1 đến 2 năm. 
	3

	b) Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì từ 2 đến 4 năm.
	5

	c) Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì trên 4 năm.
	10

	5/ Có thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa và xã đảo  
	05

	Tổng cộng (tối đa 100 điểm)
	100


Bảng 4. Tiêu chí đánh giá và thang điểm đối với tập thể là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và siêu nhỏ
	
Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	1/ Có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường
	40

	a) Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn cho phép. Thực hiện phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định. 
	20

	c) Thực hiện đầy đủ các thủ tục/giấy phép về môi trường theo quy định.
	10

	e) Có tổ chức các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường tại doanh nghiệp.
	05

	f) Thực hiện trách nhiệm xã hội hoặc có tổ chức các hoạt động xã hội về bảo vệ môi trường.
	05

	2/ Mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội
	30

	a) Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tiết kiệm chi phí khi áp dụng.
	15

	b) Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng hoặc các đối tượng liên quan.
	10

	c) Có nghiên cứu/giải pháp mang tính mới (so với các nghiên cứu/giải pháp đã thực hiện/áp dụng trước năm 2013).
	05

	3/ Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng nhất định
	15

	a) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong nội bộ doanh nghiệp.
	3

	b) Có thể áp dụng trong phạm vi cấp xã, phường.
	5

	c) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cấp quận, huyện.
	10

	d) Có quy mô và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi cấp liên quận, huyện hoặc thành phố.
	15

	4/ Có tính liên tục và thời gian tác động nhất định
	10

	a) Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì dưới 1 năm. 
	3

	b)  Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì từ 1 đến 2 năm.
	5

	c) Có khả năng áp dụng liên tục và duy trì trên 2 năm.
	10

	5/ Có thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa và xã đảo  
	05

	Tổng cộng (tối đa 100 điểm)
	100


Ghi chú: Việc phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định theo Nghị định số 56/2009/N-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	  Quy mô
Khu vực
	Doanh nghiệp siêu nhỏ
	Doanh nghiệp nhỏ
	Doanh nghiệp vừa

	
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số
lao động

	I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	II. Công nghiệp và xây dựng 
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 200 người
	từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	từ trên 200 người đến 300 người

	III. Thương mại và dịch vụ 
	10 người trở xuống
	10 tỷ đồng trở xuống
	từ trên 10 người đến 50 người
	từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	từ trên 50 người đến 100 người








PAGE  
5

